
     UBND XÃ TÂN HỘI     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG TH&THCS N’THÔN HẠ                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:      /QĐ-TH&THCS                       Tân Hội, ngày    tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập câu lạc bộ Tiếng Anh và phân công giáo viên phụ trách 

năm học 2026 - 2027

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ N’THÔN HẠ

Căn cứ Thông tư số 32/2018/BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT v/v 
Ban hành chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ quyết định số 898/QĐ-BGDĐT ngày 28/3/2028 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành tài liệu hướng dẫn Xây dựng mô hình Câu lạc bộ thể thao trong 
trường Trung học cơ sở;

Căn cứ Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT ngày 24/3/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trường tiểu học trường trung học cơ 
sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT ngày 30/9/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Quy định về tổ chức hoạt động giáo dựuc tăng cường và hoạt 
động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 5069/BGDĐT-GDPT ngày 03/8/2026 về việc tăng 
cường tổ chức phong trào rèn luyện thể chất và thực hành nghệ thuật trong các cơ 
sở giáo dục phổ thông từ năm học 2026-2027; 

Căn cứ kế hoạch hoạch giáo dục của trường tiểu học và trung học cơ sở 
N’Thôn Hạ năm học 2026-2027; 

Xét đề nghị của Tổ Khoa học xã hội và tổ Văn phòng,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập câu lạc bộ Tiếng Anh năm học 2026-2027 gồm có các 
ông (bà) như sau: 

1. Giáo viên phụ trách Câu lạc bộ: 
Bà Phan Hoài Nguyên Thủy, giáo viên dạy tiếng Anh – Chủ nhiệm,
Bà Nguyễn Thị Hiền, giáo viên dạy tiếng Anh – Thành viên;
Bà Bùi Thị Tình, giáo viên dạy tiếng Anh – Thành viên.
2. Học sinh tham gia Câu lạc bộ: Có 168 học sinh (có danh sách kèm theo)
Điều 2. Câu lạc bộ tiếng Anh có trách nhiệm: Xây dựng Kế hoạch hoạt động 

và triển khai nhiệm vụ của Câu lạc bộ theo đúng kế hoạch đã xây dựng; lựa chọn 
và hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi có nội dung gắn với các Câu lạc bộ do 
các cấp tổ chức; theo dõi, đánh giá, nghiệm thu và chịu trách nhiệm về kết
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quả thực hiện nhiệm vụ của Câu lạc bộ; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm 
vụ của Câu lạc bộ với lãnh đạo nhà trường theo quy định.

Điều 3. Các tổ chức, đoàn thể trường TH&THCS N’Thôn Hạ, các đơn vị có 
liên quan và các cá nhân có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HT, PHT, TTCM;
- Đăng cổng TTĐT trường;
- Lưu: VTLT, Tổ KHXH.

 HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Sỹ Hòa

DANH SÁCH HỌC SINH
THAM GIA SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

Năm học 2026 – 2027
(kèm theo Quyết số      /QĐ – TH&THCS, ngày 15 tháng 10 năm 2026, về việc 

thành lập câu lạc bộ Tiếng Anh năm học 2026 – 2027)

STT HỌ VÀ TÊN NỮ LỚP GHI CHÚ

1 K’ Ngọc Khuê x 5A1
2 K’ Viên x 5A1
3 Cil Múp Winny x 5A1
4 Hà Gia Bảo 5A1
5 K’ Hải 5A1
6 Nguyễn Châu Đăng Khôi 5A2
7 Lơ Mu SêNa x 5A2
8 Cil Pam Ma Hiền x 5A2
9 Cil Criêu K’ Huệ x 5A2
10 K’ Thơ x 5A2
11 Lương Khánh Long 5A3
12 KLong Ha Ra Gô 5A3
13 Nguyễn Lê Khôi Nguyên 5A3
14 Kơ Sã K Tú x 5A3
15 Kon Sa Thùy Dung x 5A3
16 K’Chí Thanh 5A4
17 K’ MaiKa x 5A4
18 Trần Quang Tuấn 5A4
19 Cil Nguyễn Hải Đăng 5A4
20 Kră Jẵn Jô An 5A4
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21 Nguyễn Võ Khánh Linh x 5A5
22 Nguyễn Phạm Minh Trân x 5A5
23 Bùi Triệu Nguyên Sang x 5A5
24 A Dắt Ne Va x 5A5
25 K’ Mị Nương x 5A5
26 Cil Múp Arina x 3A3
27 MBon Nhã Trân x 3A3
28 Cil Múp Ka Siam Thùy Dương x 3A3
29 Nguyễn Hải Yến x 3A4
30 K’ Nghi x 3A4
31 Cil Hứa Hoàng Bảo Anh x 3A5
32 Trịnh Yến Nhi x 3A5
33 Trần Tuấn Minh 6A4
34 Ka Sa Ha JuGhi 6A4
35 Lơ Mu Jep Thin 6A3
36 Nguyễn Lê Đăng Khôi 6A3
37 Cil Múp Ly Ly x 6A3
38 Sơ Nưr Na Ry x 6A3
39 Hoàng Thị Bảo Trâm x 6A3
40 Lềm Thị Thanh Thảo x 6A3
41 K’ Niên 6A3
42 Sơ Nưr K Se Ra x 6A3
43 Klong Như Ý x 6A3
44 Lê Quang Duy 6A2
45 Lơ Mu Lau Ra x 6A2
46 Ka Să Đình Trường 6A2
47 Lơ Mu Thiên Hải 6A2
48 Liêng Hót Nhã Ca x 6A2
49 Bùi Văn Thức 6A2
50 Trương Ngọc Linđa x 6A1
51 Cà Nữ Trương Đài x 6A1
52 Nguyễn Đức Tú 6A1
53 Nguyễn Hoàng Gia Hân x 6A1
54 Đặng Phan Như Ý x 6A1
55 Kon Sa K’ Nghiêm x 6A1
56 Mbon My Su x 6A1
57 K’ Yến Trang x 6A1
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58 Huỳnh Hoàng Hạo Nhiên 7A1
59 Mbon Đăng Kiên 7A1
60 Phan Thế Vỹ 7A1
61 Cil Pam Hồ Thị K’ Nhã x 7A1
62 Hồ Kim Khánh x 7A1
63 Cil Pam Hồ Thị K’ Nhã x 7A1
64 Hồ Kim Khánh x 7A1
65 Lý Gia Bảo 7A1
66 Quang Bảo An x 7A2
67 Lơ Mu Se Pha Na x 7A2
68 Kon Sơ Thiên Phúc 7A2
69 K’ Mĩ Khuê x 7A2
70 Ka Să K’ Thiện x 7A2
71 Ka Să San Sine x 7A2
72 Nguyễn Thị Úc Nữ x 9A2
73 Nguyễn Ngọc Lan x 9A2
74 Liêng Hót Kim Yến x 9A2
75 Nguyễn Khánh Bình x 9A2
76 Kơ Să Thảo Vy x 9A2
77 K’ Hoàn x 9A2
78 Hoàng Bảo Châu x 9A2
79 Bạc Ngọc Linh Anh x 9A1
80 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi x 9A1
81 K’ Tấn Trương 4A4
82 Hoàng Trung Kiên 4A4
83 Khúc Ngọc Như Ý x 4A1
84 Đặng Nguyễn Khánh Huyền x 4A1
85 Lơ Mu Na Ry x 4A2
86 Nguyễn Ngọc Kim Ngân x 4A2
87 Lơ Mu Tú Trân x 4A2
88 Nguyễn Thông Đạt 4A2
89 Ka Să Đào Phương Anh x 4A2
90 Lơ Mu Ry Chel x 4A2
91 Kon Sa Quỳnh Vy x 4A3
92 Kơ Să Diễm My x 4A3
92 Cill Múp Vin Nhã x 4A3
93 Kon Sa  Su Bi x 4A3
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94 Chil Pam Tô Tường Vy x 4A3
95 Liêng Hót My Ra x 4A4
96 Ka Long Alyza x 4A4
97 Ka Să Minh Thắng 4A4
98 Võ Hiền Hoài An x 4A5
99 Lò Dương Khánh Vân x 4A5
100 Chill Múp Rachel x 4A5
101 Lương Triệu Bảo Long 4A5
102 Hoàng K’ An Di x 3A2
103 Ka Să K’ Vân x 3A2
104 Ka Să My Lê x 3A2
105 Nguyễn Huỳnh Trâm Anh x 7A3
106 Mbon Cherubi 7A3
107 K Thúy Hạnh x 7A3
108 Liêng Hót Na Ô My X 7A3
109 Ka Să Ring Lơ Ngai x 7A3
110 Kră Jẵn Nai Bon Ny x 7A3
111 Cil K’ Diệu My x 7A3
112 Lò Trâm Anh x 7A4
113 Klong Ngọc Diệp x 7A4
114 A Dắt Se Ry Ta x 7A4
115 Lý Đức Thiện 7A4
116 Phạm Quỳnh Anh x 7A4
117 Kon Sơ Trần Thanh Hoàng 

Huy
7A4

118 K’ Nhật Huỳnh 7A4
119 Nguyễn Ngọc Bảo Châu x 8A1
120 Klong Thiên An x 8A1
121 Lò Dương Khánh My x 8A1
122 Cil Pam Sa Mun x 8A1
123 K’ Thắm x 8A1
124 K’ Thanh Tuệ x 8A1
125 Ka Să Hồng Ân x 8A2
126 Phạm Thị Giang Châu x 8A2
127 Cil Múp Linh Đang x 8A2
128 K’ In Hô 8A2
129 Lù K’ Tiên Như x 8A2
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130 Nguyễn Thụy Phúc Minh x 8A2
131 K’ Thùy Trang x 8A2
132 KonSa Mi Yơn x 8A2
133 Phan K’ Thành Danh 8A3
134 Cil Múp K’ Tú Anh x 8A3
135 Nguyễn Thị Hồng Hạnh x 8A3
136 Đàm K’ Lin Đa x 8A3
137 Ka Să Khánh Mây x 8A3
138 Ka să K’ Nguyệt x 8A3
139 Trần Bảo Quyên x 8A3
140 Klong K’ Mi Chin x 8A3
141 Nguyễn Thành Trọng 8A3
142 Trần Thị Huyền Trang x 8A3
143 Trần Thị Hà Anh x 8A4
144 Cil Pam K’ Ngọc x 8a4
145 Đặng Hoàng Tú Uyên x 8A4
146 Klong K’ Lan x 9A3
147 Võ Ngọc Bảo Long 9A3
148 K’ Thiên Nhi x 9A3
149 Lơ Mu Misu x 9A3
150 K’ Bảo Thạch 9A3
151 Kơ să Rina Joan x 9A3
152 Vũ Ngọc Quỳnh Anh x 9A4
153 Lơ Mu Ha Ben 9A4
154 Huỳnh Long Ngọc Hân x 9A4
155 Lơ Mu Su Ji x 9A4
156 Ka să Ha Đăng 9A4
157 Kră Jẵn Jô Kim 9A4
158 Kơ Să Trúc My x 9A4
159 Sơ Nuwrr Phi Na x 9a4
160 Lơ Mu Ái Nghi x 9A4
161 Ngô Thiên Quỳnh x 9a4
162 Đặng Ngọc Tâm x 9A4
163 Pang Kao Gia Thành 9A4
164 Lò Thị phương Thảo x 9A4
165 Sơ Nưr  Mỹ Uyên x 9A4
166 Kơ să Ly Yơ x 9A4



7

167 Nguyễn Vương Hải Vy x 9A4
168 Dương Nguyễn Hiền Lương x 9A4
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